
PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng 12  năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 
 

 

I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ( 04 TTHC) 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Mức dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục hỗ 

trợ phát triển 

tổ chức trung 

gian của thị 

trường khoa 

học và công 

nghệ 

 

 

2.001143.000.

00.00.H53 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

có kết 

quả làm 

việc của 

hội đồng 

tư vấn 

xác định 

nhiệm vụ 

KH&CN 

 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện bước đầu: 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND tỉnh 

- Địa điểm tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Không 

có 

 

DVCTT 

toàn trình 

 

Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của 

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định trình tự, 

thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công  nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

 



2 

 

  

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Mức dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

2 

Thủ tục hỗ 

trợ doanh 

nghiệp có dự 

án thuộc 

ngành, nghề 

ưu đãi đầu 

tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư 

nhận chuyển 

giao công 

nghệ từ tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ 

2.001137.000.

00.00.H53 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

có kết 

quả làm 

việc của 

hội đồng 

tư vấn 

xác định 

nhiệm vụ 

KH&CN 

 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện bước đầu: 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND tỉnh 

- Địa điểm tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Không 

có 

 

DVCTT 

toàn trình 

 

Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của 

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định trình tự, 

thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công  nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

 

3 

Thủ tục hỗ 

trợ doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân thực 

hiện giải mã 

công nghệ 

 

1.002690.000.

00.00.H53 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

có kết 

quả làm 

việc của 

hội đồng 

tư vấn 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện bước đầu: 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND tỉnh 

- Địa điểm tiếp nhận 

Không 

có 

 

DVCTT 

toàn trình 

 

Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của 

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định trình tự, 

thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công  nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách 



3 

 

  

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 
Lĩnh vực 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Mức dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Căn cứ pháp lý 

xác định 

nhiệm vụ 

KH&CN 

 

hồ sơ: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh 

nhà nước. 

 

4 

Hỗ trợ tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ có hoạt 

động liên kết 

với tổ chức 

ứng dụng, 

chuyển giao 

công nghệ 

địa phương 

để hoàn thiện 

kết quả 

nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển 

công nghệ 

 

2.001643.000.

00.00.H53 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

có kết 

quả làm 

việc của 

hội đồng 

tư vấn 

xác định 

nhiệm vụ 

KH&CN 

 

- Cơ quan trực tiếp 

thực hiện bước đầu: 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền: UBND tỉnh 

- Địa điểm tiếp nhận 

hồ sơ: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Không 

có 

 

DVCTT 

toàn trình 

 

 Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của 

Bộ Trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định trình tự, 

thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công  nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5549
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II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Mã thủ tục số 01 2.001143.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và 

công nghệ   

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh phục vụ phát triển tổ chức trung gian của thị thị trường khoa học và công nghệ đến 

UBND tỉnh Tây Ninh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) bằng các hình thức sau: 

+ Nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ 

sơ tại nơi mà tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 

phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy 

định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 
+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart 

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo 

*Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ nộp trực tuyến không đảm bảo theo quy định (file San, chụp), 

tổ chức/cá nhân phải gửi bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trực tuyến. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.  

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp bằng hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định: Trả yêu cầu sửa đổi, bổ sung (trên môi 

trường điện tử trong trường hợp nộp trực tuyến, trả trực tiếp trong trường hợp nộp trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định: In phiếu nhận và hẹn trả kết quả (trường hợp 

nộp trực tuyến thì thông báo trực tuyến Mã hồ sơ được phát sinh tự động trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định). 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ  

Công chức Sở tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện; xem xét, thẩm định hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ dự thảo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo 

Sở phê duyệt thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, tham 

mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được hỗ trợ. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và công 

nghệ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ, 

chuyển Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả kết quả. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, UBND tỉnh công bố công khai 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.  

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ 

sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết 

quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người 

nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

tiếp nhận hồ sơ (4 giờ) 

Sở KH&CN xem xét  
 thẩm định hồ sơ; thành 

lập hội đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ KH&CN 
đối với hồ sơ đạt yêu cầu 
(không quy định thời gian) 

 

Sở KH&CN trình UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi có kết 

quả của hội đồng tư vấn) 

 

UBND tỉnh ban hành quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi nhận 

Tờ trình của Sở KH&CN) 

 

Công chức Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công 

trả kết quả 

(04 giờ) 

 

UBND tỉnh đăng cổng thông 

tin điện tử tỉnh 

(120 giờ làm việc, sau khi ban 

hành Quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ KH&CN được hỗ 

trợ) 
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1. Cách thức thực hiện: 

Hình 

thức nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 

83, đường Phạm Tung, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh 

trên mạng xã hội Zalo 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) 

hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức 

có yêu cầu. 

2. Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Phiếu đế xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(theo Mẫu); 
Mẫu A3-ĐXNV  

Bản chính: 01 

Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tồ 

chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ (nếu có); 

 

Bản chính: 01 

Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có).  Bản chính: 01 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3. Đối tượng thực hiện: Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công 

nghệ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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4. Cơ quan thực hiện đầu vào: Sở Khoa học và Công nghệ 

5. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh) 

7. Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính 

kèm 

 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được hỗ trợ 

 

8. Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản 
Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

29/2013/QH13 

Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

 

18/6/2013 01/01/2014 Quốc hội 

07/2017/QH14 

Luật Chuyển giao công 

nghệ; 

 

19/6/2017 01/7/2018 Quốc hội 

76/2018/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều 

của Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

 

15/5/2018 01/7/2018 
Chính 

phủ 

06/2023/TT-

BKHCN 

Thông tư quy định trình 

tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và 

công  nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

25/5/2023 09/7/2023 
Bộ 

KH&CN 

9. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 
Tổ chức được hỗ trợ bao gồm: 

- Tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn xúc tiến chuyển giao công 

nghệ, đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ;  

- Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối hỗ trợ bên khác trong gia dịch liên 

quan đến công nghệ, bao gồm: dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, 

thương mại hóa công nghệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng; tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ khởi 

nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa; liên minh hợp tác xã; hiệp hội nghề nghiệp. 

10. Thành phần 

hồ sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 

11. Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Lưu ở phòng chuyên môn 01 năm. Sau đó chuyển xuống Văn thư Sở, 

lưu trữ theo quy định hiện hành. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

  

Mẫu A3-ĐXNV 

  

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH1 

(Dùng cho Đề án khoa học2) 

 

1. Tên nhiệm vụ:  

2. Loại hình nhiệm vụ:  

 - Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có)  

- Độc lập.  

3. Căn cứ đề xuất: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước)   

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang 

triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào 

thực tế)  

5. Mục tiêu:  

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện:  

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:  

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:  

9. Dự kiến hiệu quả mang lại:  

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:  

11. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan)  

12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân......; Mã định danh điện tử của tổ cẩn/số 

định danh cá nhân: …....; Điện thoại: ..... .....; Email ............; Địa chỉ liên hệ: … 

…..ngày ... tháng... năm 20...  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

                                                                      (Họ, tên và chữ ký, đóng dấu đối với tổ chức) 

 

 

 

                                                           
1 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
2 Dự án nâng cao năng lực của tổ chức trung gian áp dụng theo mẫu phiếu này; 
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Mã thủ tục số 02 2.001137.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, 

địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học 

và công nghệ   

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ đến UBND tỉnh Tây Ninh (thông qua Sở 

Khoa học và Công nghệ) bằng các hình thức sau: 

+ Nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ 

sơ tại nơi mà tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 

phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy 

định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart 

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo 

*Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ nộp trực tuyến không đảm bảo theo quy định (file San, chụp), 

tổ chức/cá nhân phải gửi bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trực tuyến. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.  

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp bằng hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định: Trả yêu cầu sửa đổi, bổ sung (trên môi 

trường điện tử trong trường hợp nộp trực tuyến, trả trực tiếp trong trường hợp nộp trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định: In phiếu nhận và hẹn trả kết quả (trường hợp 

nộp trực tuyến thì thông báo trực tuyến Mã hồ sơ được phát sinh tự động trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định). 

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ  

Công chức Sở tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện; xem xét, thẩm định hồ sơ: 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ dự thảo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo 

Sở phê duyệt thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, tham 

mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được hỗ trợ. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và công 

nghệ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ, 

chuyển Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả kết quả. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, UBND tỉnh công bố công khai 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.  

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ 

sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết 

quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người 

nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cách thức thực hiện: 

Hình 

thức nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 
30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

Không có 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 

83, đường Phạm Tung, Phường 3, 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

tiếp nhận hồ sơ (4 giờ) 

Sở KH&CN xem xét  

 thẩm định hồ sơ; thành 

lập hội đồng tư vấn xác 
định nhiệm vụ KH&CN 

đối với hồ sơ đạt yêu cầu 
(không quy định thời gian) 

 

Sở KH&CN trình UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi có kết 

quả của hội đồng tư vấn) 

 

UBND tỉnh ban hành quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi nhận 

Tờ trình của Sở KH&CN) 

 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

trả kết quả 
(04 giờ) 

 

UBND tỉnh đăng cổng thông 

tin điện tử tỉnh 

(120 giờ làm việc, sau khi ban 

hành Quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ KH&CN được hỗ 

trợ) 
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xác định nhiệm vụ Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh 

trên mạng xã hội Zalo 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) 

hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức 

có yêu cầu. 

2. Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Phiếu đế xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(theo Mẫu); 

Mẫu A1-ĐXNV; Mẫu 

A2-ĐXNV; Mẫu A3-

ĐXNV 

Bản chính: 01 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu 

thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công 

nghệ); 

 

Bản chính: 01 

Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tồ 

chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ (nếu có); 

 

Bản chính: 01 

Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có).  Bản chính: 01 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp có dự án chuyển giao công nghệ thuộc 

ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư 

nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và 

công nghệ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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4. Cơ quan thực hiện đầu vào: Sở Khoa học và Công nghệ 

5. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh) 

7. Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính 

kèm 

 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được hỗ trợ 

 

8. Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản 
Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

29/2013/QH13 

Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

 

18/6/2013 01/01/2014 Quốc hội 

07/2017/QH14 

Luật Chuyển giao công 

nghệ; 

 

19/6/2017 01/7/2018 Quốc hội 

76/2018/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều 

của Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

 

15/5/2018 01/7/2018 
Chính 

phủ 

06/2023/TT-

BKHCN 

Thông tư quy định trình 

tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và 

công  nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

25/5/2023 09/7/2023 
Bộ 

KH&CN 

9. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 
Doanh nghiệp xin hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư; 

- Có Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ); 

- Công nghệ được chuyển giao thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa 

bàn ưu đãi đầu tư. 
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10. Thành phần 

hồ sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 

11. Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Lưu ở phòng chuyên môn 01 năm. Sau đó chuyển xuống Văn thư Sở, 

lưu trữ theo quy định hiện hành. 
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Mẫu A1-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH3 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ4) 

1. Tên nhiệm vụ:  

2. Loại hình nhiệm vụ:  

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ 

thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.   

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.  

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).   

- Độc lập.  

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT- BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước)  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng)  

5. Mục tiêu:  

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện:  

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:  

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:  

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:  

10. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan)  

11. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân......; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: .........; Điện thoại: .....; Email ..............; Địa chỉ liên hệ: .....  

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 

 
 

                                                           
3 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4 
4 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 

đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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Mẫu A2-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH5 

(Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm6) 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân 

rộng) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Xuất xứ hình thành: (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; 

Kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ) 

12. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và 

thương mại hóa các sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm) 

13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất) 

14. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

15. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ……………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa 

chỉ liên hệ: ……………. 

  
   

 

 

 

 

                                                           
5 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
6 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 

đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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Mẫu A3-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH7 

(Dùng cho Đề án khoa học8) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có) 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cóng 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang 

triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào 

thực tế) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính càn thực hiện: 

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ 

liên hệ: ……………. 

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 

tổ chức) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
8 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 

đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
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Mã thủ tục số 03 1.002690.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công 

nghệ 

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công 

nghệ đến UBND tỉnh Tây Ninh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) bằng các hình thức 

sau: 

+ Nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ 

sơ tại nơi mà tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 

phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy 

định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart 

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo 

*Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ nộp trực tuyến không đảm bảo theo quy định (file San, chụp), 

tổ chức/cá nhân phải gửi bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trực tuyến. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.  

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp bằng hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định: Trả yêu cầu sửa đổi, bổ sung (trên môi 

trường điện tử trong trường hợp nộp trực tuyến, trả trực tiếp trong trường hợp nộp trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định: In phiếu nhận và hẹn trả kết quả (trường hợp 

nộp trực tuyến thì thông báo trực tuyến Mã hồ sơ được phát sinh tự động trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định). 

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ  

Công chức Sở tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện; xem xét, thẩm định hồ sơ: 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ dự thảo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo 

Sở phê duyệt thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, tham 

mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được hỗ trợ. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và công 

nghệ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ, 

chuyển Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả kết quả. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, UBND tỉnh công bố công khai 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.  

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ 

sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết 

quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người 

nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cách thức thực hiện: 

Hình 

thức nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 
30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

Không có 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 

83, đường Phạm Tung, Phường 3, 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

tiếp nhận hồ sơ (4 giờ) 

Sở KH&CN xem xét  

 thẩm định hồ sơ; thành 

lập hội đồng tư vấn xác 
định nhiệm vụ KH&CN 

đối với hồ sơ đạt yêu cầu 
(không quy định thời gian) 

 

Sở KH&CN trình UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi có kết 

quả của hội đồng tư vấn) 

 

UBND tỉnh ban hành quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi nhận 

Tờ trình của Sở KH&CN) 

 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 

trả kết quả 
(04 giờ) 

 

UBND tỉnh đăng cổng thông 

tin điện tử tỉnh 

(120 giờ làm việc, sau khi ban 

hành Quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ KH&CN được hỗ 

trợ) 
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xác định nhiệm vụ Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh 

trên mạng xã hội Zalo 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) 

hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức 

có yêu cầu. 

2. Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Phiếu đế xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(theo Mẫu); 

Mẫu A1-ĐXNV; Mẫu 

A2-ĐXNV; Mẫu A3-

ĐXNV 

Bản chính: 01 

Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tồ 

chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ (nếu có); 

 

Bản chính: 01 

Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có).  Bản chính: 01 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án giải mã 

công nghệ 

4. Cơ quan thực hiện đầu vào: Sở Khoa học và Công nghệ 

5. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh) 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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7. Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính 

kèm 

 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được hỗ trợ 

 

8. Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản 
Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

29/2013/QH13 

Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

 

18/6/2013 01/01/2014 Quốc hội 

07/2017/QH14 

Luật Chuyển giao công 

nghệ; 

 

19/6/2017 01/7/2018 Quốc hội 

76/2018/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều 

của Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

 

15/5/2018 01/7/2018 
Chính 

phủ 

06/2023/TT-

BKHCN 

Thông tư quy định trình 

tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và 

công  nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

25/5/2023 09/7/2023 
Bộ 

KH&CN 

9. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xin hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

- Có dự án giải mã công nghệ. 

- Có đầy đủ văn bản liên quan chứng minh năng lực tổ chức để thực 

hiện hoạt động giải mã công nghệ. 

10. Thành phần 

hồ sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 

11. Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Lưu ở phòng chuyên môn 01 năm. Sau đó chuyển xuống Văn thư Sở, 

lưu trữ theo quy định hiện hành. 
 

 



22 

 

  

Mẫu A1-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH9 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ10) 

1. Tên nhiệm vụ:  

2. Loại hình nhiệm vụ:  

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ 

thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.   

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.  

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).   

- Độc lập.  

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT- BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước)  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng)  

5. Mục tiêu:  

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện:  

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:  

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:  

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:  

10. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan)  

11. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân......; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: .........; Điện thoại: .....; Email ..............; Địa chỉ liên hệ: .....  

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 

 
 

                                                           
9 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4 
10 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 



23 

 

  

Mẫu A2-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH11 

(Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm12) 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân 

rộng) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Xuất xứ hình thành: (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; 

Kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ) 

12. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và 

thương mại hóa các sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm) 

13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất) 

14. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

15. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ……………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa 

chỉ liên hệ: ……………. 

  
   

 

 

 

 

                                                           
11 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
12 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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Mẫu A3-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH13 

(Dùng cho Đề án khoa học14) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có) 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cóng 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang 

triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào 

thực tế) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính càn thực hiện: 

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ 

liên hệ: ……………. 

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 

tổ chức) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
14 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh 



25 

 

  

Mã thủ tục số 04 2.001643.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức 

ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh khi thực hiện hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa 

phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến UBND tỉnh 

Tây Ninh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) bằng các hình thức sau: 

+ Nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao 

gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ 

sơ tại nơi mà tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ 

phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy 

định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart 

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo 

*Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ nộp trực tuyến không đảm bảo theo quy định (file San, chụp), 

tổ chức/cá nhân phải gửi bản giấy về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trực tuyến. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ:  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp tại Trung tâm.  

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

+ Hồ sơ được cá nhân, tổ chức nộp bằng hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định: Trả yêu cầu sửa đổi, bổ sung (trên môi 

trường điện tử trong trường hợp nộp trực tuyến, trả trực tiếp trong trường hợp nộp trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định: In phiếu nhận và hẹn trả kết quả (trường hợp 

nộp trực tuyến thì thông báo trực tuyến Mã hồ sơ được phát sinh tự động trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định). 

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5549
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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Công chức Sở tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện; xem xét, thẩm định hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ dự thảo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bằng văn bản để 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo 

Sở phê duyệt thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, tham 

mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

được hỗ trợ. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và công 

nghệ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ, 

chuyển Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả kết quả. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, UBND tỉnh công bố công khai 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.  

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [04 giờ] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ 

sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết 

quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người 

nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cách thức thực hiện: 

Hình 

thức nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 
30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

Không có 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 

Công chức Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công 

tiếp nhận hồ sơ (4 giờ) 

Sở KH&CN xem xét  

 thẩm định hồ sơ; thành 
lập hội đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ KH&CN 

đối với hồ sơ đạt yêu cầu 
(không quy định thời gian) 

 

Sở KH&CN trình UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi có kết 

quả của hội đồng tư vấn) 

 

UBND tỉnh ban hành quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ 

KH&CN được hỗ trợ 

(56 giờ làm việc, sau khi nhận 

Tờ trình của Sở KH&CN) 

 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công 
trả kết quả 

(04 giờ) 

 

UBND tỉnh đăng cổng thông 

tin điện tử tỉnh 

(120 giờ làm việc, sau khi ban 

hành Quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ KH&CN được hỗ 

trợ) 
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việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

83, đường Phạm Tung, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

tại: 

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

+ Ứng dụng Tây Ninh Smart  

+ Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh 

trên mạng xã hội Zalo 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

30 ngày làm việc kể từ 

khi có kết quả của làm 

việc của hội đồng tư vấn 

xác định nhiệm vụ 

Không có 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại 

các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) 

hoặc liên hệ qua số điện thoại 

1900561563 để được nhân viên tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu 

điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức 

có yêu cầu. 

2. Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

Phiếu đế xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(theo Mẫu); 

Mẫu A1-ĐXNV; Mẫu 

A2-ĐXNV; Mẫu A3-

ĐXNV 

Bản chính: 01 

Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tồ 

chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm 

vụ (nếu có); 

 

Bản chính: 01 

Tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

hoặc văn bản cam kết trong trường hợp không có 

tài liệu chứng minh 

 

Bản chính: 01 

Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có).  Bản chính: 01 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3. Đối tượng thực hiện: Tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết 

với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa 

phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/


28 

 

  

và phát triển công nghệ 

4. Cơ quan thực hiện đầu vào: Sở Khoa học và Công nghệ 

5. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh) 

7. Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính 

kèm 

 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ được hỗ trợ 

 

8. Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản 
Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

29/2013/QH13 

Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

 

18/6/2013 01/01/2014 Quốc hội 

07/2017/QH14 

Luật Chuyển giao công 

nghệ; 

 

19/6/2017 01/7/2018 Quốc hội 

76/2018/NĐ-CP 

Nghị định quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều 

của Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

 

15/5/2018 01/7/2018 
Chính 

phủ 

06/2023/TT-

BKHCN 

Thông tư quy định trình 

tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và 

công  nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

25/5/2023 09/7/2023 
Bộ 

KH&CN 

9. Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện: 
Tổ chức khoa học và công nghệ xin hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện 

sau:  

- Có dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư. 

- Có Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ). 
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- Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án thuộc ngành nghề ưu đãi 

đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư. 

10. Thành phần 

hồ sơ lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định; 

- Kết quả giải quyết TTHC. 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

- Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Phiếu kiểm soát giải quyết hồ sơ. 

11. Thời gian lưu 

và nơi lưu 

Lưu ở phòng chuyên môn 01 năm. Sau đó chuyển xuống Văn thư Sở, 

lưu trữ theo quy định hiện hành. 
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Mẫu A1-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH15 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ16) 

1. Tên nhiệm vụ:  

2. Loại hình nhiệm vụ:  

- Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ 

thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.   

- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.  

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).   

- Độc lập.  

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT- BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước)  

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng)  

5. Mục tiêu:  

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện:  

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:  

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:  

9. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:  

10. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan)  

11. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân......; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: .........; Điện thoại: .....; Email ..............; Địa chỉ liên hệ: .....  

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ 

chức) 

 
 

                                                           
15 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4 
16 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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Mẫu A2-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH17 

(Dùng cho Dự án sản xuất thử nghiệm18) 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển 

khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân 

rộng) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: 

7. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Xuất xứ hình thành: (Cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài khoa học và công nghệ; 

Kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả chuyển giao công nghệ) 

12. Nhu cầu thị trường: (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và 

thương mại hóa các sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm) 

13. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất) 

14. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

15. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ……………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa 

chỉ liên hệ: ……………. 

  
   

 

 

 

 

                                                           
17 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
18 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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Mẫu A3-ĐXNV 

 

TÊN TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ….., ngày ... tháng ... năm 20.... 

 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH19 

(Dùng cho Đề án khoa học20) 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Loại hình nhiệm vụ: 

- Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có) 
 

- Độc lập. 
 

3. Căn cứ đề xuất: (Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 

06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cóng 

nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước) 

4. Tính cấp thiết của Đề án khoa học: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang 

triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng áp dụng vào 

thực tế) 

5. Mục tiêu: 

6. Dự kiến các nội dung chính càn thực hiện: 

7. Dự kiến kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

8. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra: 

9. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

10. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

11. Danh mục tài liệu tham khảo: (Liệt kê 5-10 tài liệu liên quan) 

12. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số 

định danh cá nhân: ………..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ 

liên hệ: ……………. 

 ..., ngày ... tháng... năm 20... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với 

tổ chức) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4; 
20 Mẫu phiếu này áp dụng cho Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn 

ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ cấp tỉnh 


